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mẹ bố

un padre

Anh ấy rất yêu bố mình.
Lui ama molto suo padre.

Lezione 131 · Famiglia e amici

una madre

Chúng tôi rất yêu mẹ của
mình.

Amiamo molto nostra madre.

Lezione 131 · Famiglia e amici

bố mẹ anh trai

un fratello

Anh trai của bạn cũng đi à?
Anche tuo fratello parte?

Lezione 131 · Famiglia e amici

i genitori

Gia đình đó có bố mẹ rất yêu
thương con cái.

Quella famiglia ha genitori
amorevoli.

Lezione 131 · Famiglia e amici

chị gái con trai

un figlio

Bà ấy rất yêu đứa con trai
duy nhất của mình.

Ama il suo unico figlio.

Lezione 131 · Famiglia e amici

una sorella

Tôi có một người chị gái rất
tuyệt vời.

Ho una sorella fantastica.

Lezione 131 · Famiglia e amici

con gái chồng

un marito

Đó là người chồng yêu
thương của cô ấy.

Quello è il suo amorevole
marito.

Lezione 131 · Famiglia e amici

una figlia

Ông ấy rất yêu cô con gái
duy nhất của mình.

Ama la sua unica figlia.

Lezione 131 · Famiglia e amici
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vợ đối tác

un partner

Chúng tôi có một đối tác tốt.
Abbiamo un buon partner.

Lezione 131 · Famiglia e amici

una moglie

Bạn gặp vợ mình như thế
nào?

Come hai conosciuto tua
moglie?

Lezione 131 · Famiglia e amici

hàng xóm bạn

un amico

Cô ấy hiện có một người bạn
tốt.

Ha una buona amica ora.

Lezione 131 · Famiglia e amici

un vicino

Hàng xóm của tôi có một
con chó thân thiện.

Il mio vicino ha un cane
amichevole.

Lezione 131 · Famiglia e amici

bà ông

un nonno

Anh ấy rất yêu quý ông của
mình.

Ama moltissimo suo nonno.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

una nonna

Đó là vườn của bà cô ấy.
Quello è il giardino di sua

nonna.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

ông bà chú

uno zio

Chú của bạn có phải cũng
đến từ Canada không?

Tuo zio è anche del Canada?

Lezione 132 · Parenti e relazioni

i nonni

Chúng tôi thường xuyên đến
thăm ông bà.

Visitiamo spesso i nostri
nonni.

Lezione 132 · Parenti e relazioni
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dì anh chị em họ

una cugina

Cô ấy có một người anh chị
em họ đang đi học.

Lei ha una cugina a scuola.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

una zia

Dì tôi làm bánh quy rất ngon.
Mia zia fa dei buoni biscotti.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

cháu gái họ hàng

un parente

Họ hàng của tôi sống ở rất
xa.

Il mio parente vive lontano.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

una nipote

Cô bé đó là cháu gái của tôi.
Quella ragazza è mia nipote.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

bạn trai bạn gái

una ragazza

Đây là loài hoa yêu thích của
bạn gái tôi.

Questo è il fiore preferito della
mia ragazza.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

un fidanzato

Bạn trai tôi muốn ngồi đối
diện với tôi.

Il mio fidanzato vuole sedersi
di fronte a me.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

người thân bên
chồng/vợ cháu trai

un nipote

Anh ấy rất yêu quý đứa
cháu trai nhỏ của mình.

Ama il suo nipotino.

Lezione 132 · Parenti e relazioni

un familiare
acquisito

Cô ấy quý người thân bên
chồng mới của mình.

Le piace il suo nuovo familiare
acquisito.

Lezione 132 · Parenti e relazioni
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gia đình trẻ em

un bambino

Trẻ em uống nước.
Il bambino beve l'acqua.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della v…

una famiglia

Tôi yêu gia đình của mình.
Amo la mia famiglia.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della vi…

cha dượng cháu gái

una nipote

Bà ôm cháu gái của mình.
Ha abbracciato sua nipote.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della v…

un patrigno

Tôi sống với cha dượng của
mình.

Vivo con il mio patrigno.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della vi…

cháu trai kết hôn

sposato

Chị gái tôi đã kết hôn.
Mia sorella è sposata.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della v…

un nipote

Người đàn ông rất yêu quý
cháu trai của mình.

L'uomo adora suo nipote.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della vi…

họ sinh đôi

un gemello

Cô ấy rất yêu người chị em
sinh đôi của mình.

Lei adora il suo gemello.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della v…

un cognome

Tôi quên mất họ của anh ấy
rồi.

Ho dimenticato il suo
cognome.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della vi…
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độc thân anh chị em

un fratello o sorella

Tôi có một anh chị em.
Ho un fratello.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della v…

single

Anh trai tôi còn độc thân.
Mio fratello è single.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della vi…

con một thế hệ

una generazione

Chúng tôi dạy dỗ thế hệ tiếp
theo.

Insegniamo alla prossima
generazione.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della v…

un figlio unico

Cậu bé là con một.
Il ragazzo è un figlio unico.

Lezione 133 · Famiglia — Ruoli ed eventi della vi…
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